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KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI 

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
NGHI THỨC TỤNG KINH

NIỆM PHẬT

Dâng hương vào lư

Quỳ xuống chắp tay cung kính

Niệm bài “Cúng hương tán Phật”.

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng Mười Phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Bồ Tát

Vô biên chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh Hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi

Khắp xông các chúng sinh

Đều phát tâm Bồ Đề

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo Vô Thượng. 

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.

Nhất tâm đảnh lễ
Nam mô tận Hư Không biến Pháp Giới quá hiện vị lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. 

Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.
Nhất tâm đảnh lễ









Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Phật Bồ Tát. 





Lạy 3 lạy

Đứng chắp tay cung kính.
Nhất tâm đảnh lễ







   

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 




Lạy 3 lạy
Đứng chắp tay cung kính

Niệm bài “Tán Phật”.
TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương Vô Thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp Trời người

Cha lành chung bốn loài

Nay con nguyện Quy y

Diệt trừ vô lượng tội

Dâng lên lời tán thán

Ức kiếp vẫn không cùng.

Lạy 3 lạy
    Quỳ xuống chắp tay cung kính

     Niệm bài “Sám hối”.

SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân khẩu ý phát sinh ra

Hết thảy con nay nguyện sám hối.



 
 





       Lạy 3 lạy
    Quỳ xuống chắp tay cung kính

     Niệm bài “Kệ Khai Kinh”.

KỆ KHAI KINH

Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 









                                               Niệm 3 lần









             Lạy 3 lạy









          Ngồi xuống cung kính









Nhất tâm trì tụng Kinh.

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.

Một hôm, Tôn Giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.


Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:


Bạch Thế Tôn! Đến thời Mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành. Không kính Tam Bảo. Không trọng cha mẹ. Không có tam cương. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ. Trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.


Đức Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: 
 Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ.


Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ. Kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh. Và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.


Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:

· Giàu sang đều bởi mạng
· Đời trước có tu nhân.
· Ai thọ trì Kinh này,

· Đời đời hưởng phước lộc.

· Thiện nam, tín nữ nghe ta nói
· Suy nhớ Kinh Nhân Quả ba đời.
· Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ
· Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

· Đời nay làm quan do nhân gì? 

Kiếp trước vàng ròng thếp Tượng Phật 

Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa 

Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật. 

Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình. 

Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân. 

Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, 

Không tu phước ấy đến từ đâu?
· Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì? 

Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.
· Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? 

Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.
· Có ăn, có mặc do nhân gì? 

Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.
· Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? 

Kiếp trước một nửa không xả thí.
· Lầu cao nhà lớn do nhân gì? 

Xưa lên Chùa Am cúng thí gạo.
· Phước lộc đầy đủ cho nhân gì? 

Xưa lập Chùa Am cất nhà mát. 
· Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? 

Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.
· Thông minh trí tuệ do nhân gì? 

Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.
· Người thấy vui mừng do nhân gì? 

Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.
· Chồng vợ bền lâu do nhân gì? 

Đời trước Tràng Phan nghiêm cúng Phật.
· Cha mẹ song toàn do nhân gì? 

Đời trước kính trọng người cô độc.
· Không cha mất mẹ do nhân gì? 

Kiếp trước là người đánh bẫy chim.
· Con cháu đông nhiều do nhân gì? 

Đời trước mở lồng thả chim thú.
· Nuôi con không được do nhân gì? 

Xưa sinh con gái dìm cho chết? 
· Đời nay không con do nhân gì? 

Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.
· Đời nay sống lâu do nhân gì? 

Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

· Đời nay mạng yểu do nhân gì? 

Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.
· Đời nay không vợ do nhân gì? 

Kiếp trước tham mưu gian vợ người.
· Đời nay ở góa do nhân gì? 

Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.
· Làm thân tôi đòi do nhân gì? 

Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.
· Đời nay mắt sáng do nhân gì? 

Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.
· Đời nay đui mù do nhân gì? 

Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.
· Môi miệng sứt thiếu do nhân gì? 

Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.
· Đời nay câm điếc do nhân gì? 

Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.
· Đời nay lưng gù cho nhân gì? 

Kiếp trước chê cười người lễ Phật.
· Tay bị cong quẹo do nhân gì? 

Đời trước đều là người tạo nghiệp.

· Chân bị co rút do nhân gì? 

Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.
· Làm thân trâu ngựa do nhân gì? 

Xưa thiếu nợ người không chịu trả.
· Đọa làm heo chó do nhân gì? 

Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.
· Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? 

Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.
· Đời nay không bệnh do nhân gì? 

Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.
· Hằng bị lao tù do nhân gì? 

Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.
· Đời nay chết đói do nhân gì? 

Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột.
· Bị thuốc độc chết do nhân gì? 

Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.
· Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? 

Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.
· Đời nay lùn bé do nhân gì? 

Kiếp trước xem Kinh để dưới đất. 

· Nay thường thổ huyết do nhân gì? 

Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh. 
· Đời nay ngu điếc do nhân gì? 

Kiếp trước tụng Kinh chẳng lắng nghe.
· Ghẻ lác phong điên do nhân gì? 

Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.
· Thân có mùi hôi do nhân gì? 

Xưa bán hương thơm trọn dối gian.
· Đời nay chết treo do nhân gì? 

Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.
· Quan, quả, cô độc do nhân gì? 

Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.
· Sét đánh lửa thiêu do nhân gì? 

Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.
· Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? 

Kiếp trước gây oan tạo đối đầu. 
· Muôn việc mình làm lại mình chịu 

Thọ khổ địa ngục oán trách ai? 
· Đừng nói nhân quả người không thấy. 

Xa trả con cháu, gần trả mình.
· Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước. 

Sẽ tin bố thí với trì trai. 
· Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả. 

Đời nầy tu tích để về sau. 
· Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả

Kiếp sau đọa lạc mất thân người. 
· Kẻ nào thọ trì Kinh Nhân Quả. 

Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh. 
· Kẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả, 

Truyền đời tu học đạo nhà hưng. 
· Ai mà mang đội Kinh Nhân Quả, 

Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. 
· Nếu người giảng nói Kinh Nhân Quả

Đời đời kiếp kiếp được thông minh 
· Kẻ nào đề xướng Kinh Nhân Quả

Đời sau người thấy sinh cung kính. 
· Người nào ấn tống Kinh Nhân Quả. 

Kiếp sau sẽ được thân đế vương. 
· Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời trước. 

Chính sự thọ hưởng của đời nay. 
· Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời sau. 

Chính sự gây nhân của kiếp này, 
· Nếu như nhân quả không cảm ứng, 

Do đâu Mục Liên cứu được mẹ? 
· Người nào tin sâu Kinh Nhân Quả. 

Đồng sinh Tây Phương Cõi Cực Lạc.
·  Nhân quả ba đời nói không hết. 

Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. 
· Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, 

Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn. 
· Gởi kho bền chắc không hư mất, 

Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. 
· Muốn biết nhân đời trước, 

Xem sự hưởng đời nay, 
· Muốn biết quả đời sau, 

Xem việc làm kiếp này.


NGHI THỨC TỤNG KINH

NIỆM PHẬT
                  Quỳ xuống chắp tay cung kính 

      Niệm 3 lần.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.




Lạy Phật 3 lạy
Ngồi xuống cung kính

Nhất tâm niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.







1 tràng 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

10 lần
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.



10 lần
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.


10 lần
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.


10 lần
                                                                 Ngồi xuống cung kính

                                                                                                        Nhất tâm niệm bài 

                     “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”.

 
         

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

TÂM KINH

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách.

Này Ông Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều nh​ư thế.

Này Ông Xá Lợi Phất! T​ướng không của mọi pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong chân không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hư​ơng, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng, điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã La Mật Đa chứng đư​ợc đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú. Là Đại Minh Chú. Là Vô Thượng Chú. Là Vô Đẳng Đẳng Chú trừ được hết thảy khổ. Chân thực không hư.
Vì vậy liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ Đề tát bà ha. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa”.  



Lạy 1 lạy

Đứng chắp tay cung kính






Niệm bài “Hồi hướng Vãng Sanh Tịnh Độ”.

HỒI HƯỚNG VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh nước Cực Lạc.






       

 Lạy 3 lạy
    Quỳ xuống chắp tay cung kính

      Niệm bài “Tự Quy y”.

TỰ QUY Y
Tự Quy y Phật

Nguyện cho chúng sinh

Thể theo đạo cả

Phát tâmVô Thượng.




Lạy 1 lạy.

Tự Quy y Pháp

Nguyện cho chúng sinh

Thấu rõ Kinh Tạng

Trí huệ như biển.





Lạy 1 lạy.

Tự Quy y Tăng

Nguyện cho chúng sinh

Thống lý đại chúng

Hết thảy không ngại.




Lạy 5 lạy

Xá 1 xá.




